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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 74/2013/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm 

học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị quyết số 35/2009/QH12 Quốc hội Khóa XII kỳ họp thứ V về chủ 

trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ 
năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học 
phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 
học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 như sau:  

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách 

mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-
UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 
16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng.” 

2. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 4. 
3. Khoản 5 Điều 4 được sửa đổi như sau:  
“5. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.” 
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4. Khoản 9 Điều 4 được sửa đổi như sau:  
“9. Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 

học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của 
Thủ tướng Chính phủ.” 

5. Bổ sung Khoản 10, Khoản 11 và Khoản 12 của Điều 4 Đối tượng miễn 
học phí như sau:  

“10. Sinh viên học chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
11. Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y 

và Giải phẫu bệnh. 
12. Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.” 
6. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“1. Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: Học sinh, sinh viên các chuyên 

ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với dạy nghề. Danh mục các nghề học nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.” 

7. Điểm b Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi như sau:  
“b. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.” 
8. Điểm c Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“c. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề và trung cấp chuyên nghiệp.” 
9. Bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 6. 
10. Khoản 3 Điều 6 được sửa đổi như sau:  
“3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.” 
11. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:  
“2. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có đối tượng 
thuộc diện được miễn, giảm học phí theo số lượng người học thực tế và mức thu 
học phí (Mức cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại 
học theo các nhóm ngành nghề được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ). Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ 
miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo 
học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo 
dục đại học ngoài công lập (theo mức học phí của các trường công lập trong 
vùng đối với giáo dục mầm non, phổ thông; theo mức học phí quy định tại 


